
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /2023/TT-BGTVT Hà Nội, ngày    tháng   năm 2023 

  

THÔNG TƯ 

 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao 

phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì 

đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT 

ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
 
 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 

17 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường và 

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương 

tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kèm theo 

Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật 

các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo 

trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 

11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

1. Sửa đổi, bổ sung Mục I như sau: 

“Mục I. Phạm vi áp dụng  

Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy này áp dụng cho phương 

tiện thực hiện nhiệm vụ của Cảng vụ Đường thủy nội địa, Thanh tra Đường thủy 

nội địa, công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, công tác tìm kiếm cứu nạn 

(sau đây gọi chung là quản lý, bảo trì đường thủy nội địa) và chống va trôi trên 

đường thủy nội địa.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Mục II như sau: 

“Mục II. Đối tượng áp dụng 
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Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và 

chống va trôi trên đường thủy nội địa sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Mục III như sau: 

“Mục III. Áp dụng định mức 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy được áp dụng để tính chi 

phí, lập đơn giá, dự toán làm cơ sở xác định dự toán và quản lý chi phí thực hiện 

nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và chống va trôi trên đường thủy nội 

địa. 

2. Trường hợp phương tiện chưa được quy định trong Định mức này thì 

được áp dụng định mức hoặc quy định hiện hành khác (riêng định mức tiêu hao 

nhiên liệu tính theo công thức II-1).” 

4. Sửa đổi, bổ sung Mục IV như sau: 

“Mục IV. Cơ sở xây dựng định mức 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; 

- Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng.” 

5. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất của khoản 1. Cơ sở chung, Mục 

V. Định mức các hao phí ca máy như sau: 

“- Tàu công tác thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa là 

phương tiện thủy nội địa chuyên dùng có gắn cẩu thực hiện công tác bảo dưỡng 

báo hiệu (kết hợp kiểm tra tuyến), điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, 

hạn chế giao thông đường thủy nội địa...; 

- Tàu công tác thực hiện công tác chống va trôi là phương tiện thủy nội địa 

(tàu hoặc đầu máy kéo hoặc đẩy) để thực hiện đảm bảo giao thông, hỗ trợ nhằm ngăn 

ngừa sự cố đâm va vào các công trình và đâm va giữa các phương tiện.  

Định mức hao phí ca máy của tàu công tác thực hiện công tác chống va trôi 

thực hiện theo quy định tại bảng Định mức hao phí các dữ liệu cơ bản và nguyên giá 
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làm cơ sở để xác định giá ca máy và thiết bị thi công của Thông tư số 13/2021/TT-

BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương 

pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Chi phí 

nhân công thực hiện công tác chống va trôi áp dụng theo chi phí nhân công trong 

công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.  

- Định mức hao phí ca máy thường trực gồm khấu hao, nhân công điều khiển 

và hao phí khác của máy được tính 100% của định mức hao phí công tác điều tiết 

khống chế đảm bảo an toàn giao thông, chống va trôi trên đường thủy nội địa.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. 

2. Đối với các Hợp đồng chống va trôi trên đường thủy nội địa đã được cơ 

quan, người có thẩm quyền ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định đến hết thời hạn 

của Hợp đồng. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Hợp đồng ký kết kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 

Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; 

- Lưu: VT, KHCN&MT (03). 

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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